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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Lâm Đồng10/08/1988NữDuyênĐào Mỹ12350027471

TpHCM08/02/1994NữGiàuNguyễn Thị Kim12350027682

Thanh Hóa10/11/1982NữHàTrần Thị12350027743

Sơn La28/11/1990NamHảiTrần Thanh12350027764

Hà Tĩnh20/02/1987NữHiềnNguyễn Thị Thu12350027865

Hưng Yên09/07/1970NữHoaPhạm Thị12350027926

Thanh Hóa03/03/1991NữHoaCao Thị12350027937

TpHCM18/02/1984NamHưngNguyễn Văn12350028018

Bình Thuận11/01/1993NữHuyềnVõ Thị Ngọc12350028109

Đà Nẵng19/06/1983NamLiêmHòang Thanh123500283610

Gia Lai17/10/1986NữLinhNguyễn Thị123500284011

TpHCM31/05/1989NữLinhNguyễn Bằng Thùy123500284112

Ninh Bình23/04/1989NamLinhTrần Ngọc123500284213

Ninh Bình15/07/1987NamLuânNguyễn Thành123500285314

TpHCM17/11/1987NamLưuLương Quỳnh123500285515

TpHCM11/06/1989NữMaiLê Phạm Như123500286016

Tiền Giang01/06/1992NữMaiTống Thị Hồng123500286117

Đồng Nai29/08/1993NữNgaLê Thị Kim123500287718

Bình Dương23/01/1982NamPhongNguyễn Thanh123500291019

TpHCM04/06/1988NữPhụngTrịnh Thị Loan123500291320

TpHCM15/07/1975NữPhướcĐặng Thị Mỹ123500291621

TpHCM16/07/1993NữPhươngTrần Thị Quế123500292322

Bình Định16/03/1987NữSôHồ Thị Thu123500294023

TpHCM26/11/1990NữThanhNguyễn Ngọc Phương123500296524

Bình Định06/07/1982NamThànhNguyễn Phước123500296825

TpHCM13/07/1985NữThảoTrần Phương123500297726

TpHCM22/06/1981NữThảoVũ Ngọc Phương123500297927

Hà Tây28/02/1988NữThưNguyễn Thị Kim123500298828

TpHCM18/10/1977NamThuậnNguyễn Văn123500299029

Long An10/10/1987NamThượngTrần Văn123500299430
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Hải Dương04/11/1990NữThủyVũ Thị123500300031

Ninh Thuận25/07/1987NữTrânTrần Thảo123500301632

Phú Quốc28/02/1990NamTríĐặng Minh123500302733

Đồng Nai19/08/1994NữTúPhạm Hoàng Minh123500304534

TpHCM31/05/1992NamTúHuỳnh Anh123500304635

TpHCM24/07/1974NamTuânNgô Hưng Lê Nguyên123500304836

TpHCM20/02/1987NamTuấnNguyễn Mạnh123500304937

TpHCM13/01/1979NamTuấnTrần Nguyên123500305038

TpHCM24/03/1983NamTuấnTrương Anh123500305139

Quảng Nam05/11/1991NữTuyềnHoàng Thị Kim123500306140

TpHCM17/10/1976NữTuyếtPhạm Bích123500306241

TpHCM14/02/1989NữViPhạm Cẩm123500306942

Tiền Giang03/06/1986NamVinhNguyễn Quang123500307143

Bình Dương20/03/1990NữQuyênNguyễn Lê Tố093500046344

Bình Định11/10/1980NamDuyNguyễn Tường093500087145

Tp. HCM01/06/1984NamQuânBùi Gia093500114646

Hậu Giang18/01/1989NữThảoPhạm Thanh093500121247

Thuận Hải26/11/1987NữLêNguyễn Thị Hương103500013648

Hà Tĩnh03/12/1985NữLĩnhLê Thị103500077149

Nghệ An16/11/1963NamHảiNguyễn Hắc103500103550

Tp. HCM16/09/1990NữTầnDương Phương103500219751

Bình Định29/09/1987NữOanhNguyễn Thị Mai106500049352

Gia Lai24/11/1987NamPhátTriệu Quang113500033153

Tp. HCM12/01/1981NamTâmLê Hoài113500036354

Tp. HCM15/12/1987NamTùngTrương Thanh113500043055

Quảng Bình02/02/1989NamVươngHoàng Minh113500044356

Tp. HCM04/04/1977NữNgânMạc Thị Kim123500040257

Tp. HCM20/01/1984NữHạnhĐặng Thị Mỹ123500057958

Hà Tỉnh18/06/1971NamNamNguyễn Đình136500011659

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 59

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017
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